
KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 10: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

Thời gian: 3 Tuần (14/04 – 09/05/2025) 

 

* MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ  

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong 

thực hiện bài tập (MT 8) 

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong 

thực hiện bài tập tổng hợp (MT 10) 

- Biết mặc trang phục phù hợp thời 

tiết (MT 13) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

- Thu thập thông tin về đối tượng 

bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi 

mở của cô giáo như xem sách, tranh 

ảnh và trò chuyện về đối tượng (MT 

26) 

- Biết một số hiện tượng thiên nhiên 

(MT 35) 

- Nhận biết được sự cần thiết của 

nước (MT 40) 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT 42)  

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Bắt chước giọng nói của nhân vật 

trong truyện (MT 67) 

- Đề nghị người khác đọc sách cho 

nghe, tự giở sách xem tranh (MT 71) 

4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia 

các hoạt động nghệ thuật (MT 84) 

5/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ 

HỘI 

- Có thói quen bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày (MT 99) 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích (MT 102)
 



KHÔNG KHÍ Ở QUANH TA 

Tuần 2 (21/04 - 25/04/2025) 
 

MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC 

Tuần 1 (14/04 - 18/04/2025) 
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CHỦ ĐỀ : NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC 

Thời gian: 1 Tuần (14/04 – 18/04/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN TÌNH 

CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài 

tập (MT 8) 

 

MỤC TIÊU 

- Biết một số hiện tượng 

thiên nhiên (MT 35) 

- Nhận biết được sự cần 

thiết của nước (MT 40) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42)  

 

MỤC TIÊU 

- Bắt chước giọng nói 

của nhân vật trong 

truyện (MT 67) 

- Đề nghị người khác 

đọc sách cho nghe, tự 

giở sách xem tranh 

(MT 71) 

 

 

MỤC TIÊU:   

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Có thói quen bảo vệ 

môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày (MT 

99) 

- Biết kiềm chế cảm 

xúc tiêu cực khi được 

an ủi, giải thích (MT 

102) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: ném trúng đích 

ngang (xa 1,5m) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết một số nguồn 

nước trong sinh hoạt 

hàng ngày. Ích lợi của 

nước với đời sống con 

người, con vật, cây 

- Trẻ biết các nguồn nước 

trong môi trường sống. 

Biết có các loại nước, 

nước uống và nước sinh 

hoạt hàng ngày. Ích lợi 

của nước đối với đời 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại 

chuyện theo trí nhớ 

- Trẻ biết đề nghị 

người khác đọc sách 

cho nghe, tự giở sách 

xem tranh 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài 

hát, bản nhạc quen 

thuộc. Biết tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo 

ý thích, đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết bỏ rác đúng 

nơi quy định, giữ gìn 

vệ sinh môi trường 

trong và ngoài lớp 

học, tiết kiệm điện, 

nước, không ngắt hoa, 

bẻ cành, chăm sóc cây 

xanh trong lớp, ngoài 

sân trường  

- Biết hạn chế cảm 

xúc tiêu cực như: La 



sống con người, con vật, 

cây cối. Nguyên nhân 

gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn 

nước 

- Biết gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại 

có tổng trong phạm vi 5 

 

hét, gào khóc, ném đồ 

chơi … khi được 

người khác an ủi và 

giải thích 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Ném trúng đích 

ngang (xa 1,5m) 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh, Ai nhanh nhất 

* TH: Vẽ mưa, vẽ cây, cỏ 

(trang 23) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu bãi 

biển, vẽ hồ nước, làm bức 

tranh biển và thuyền từ 

dĩa giấy. Tô màu bãi biển. 

Vẽ hồ nước. Làm bức 

tranh biển và thuyền từ 

dĩa giấy. Tạo hình đám 

mây, hạt mưa, cầu 

vồng… 

+ TCVĐ: Đua thuyền  

* HĐC:  

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 5 (trang 

16) 

* HĐKP: Điều kỳ diệu 

của nước 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi “Chọn 

các con vật sống dưới 

nước, PTGT đường 

thủy”, “Sắp xếp quá trình 

bốc hơi của nước”, “Tìm 

hình giống nhau”. Chơi 

trên bảng tương tác 

“Ghép tranh”, “Tìm điểm 

khác nhau của 2 bức 

tranh”, “Tìm chữ còn 

thiếu trong từ” 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cái ô” (Tiết 1) 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Truyện 

“Giọt nước tí xíu” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem 

truyện tranh, album về 

chủ đề 

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán 

nước giải khát 

* HĐC:  

+ LQCC: Chữ “q” 

(Trang 24) 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Vẽ  mưa , vẽ 

cây, cỏ (trang 23) 

* GDAN: Dạy vỗ theo 

tiết tấu chậm “Cho tôi 

đi làm mưa với” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu bãi 

biển, vẽ hồ nước, làm 

bức tranh biển và 

thuyền từ dĩa giấy. Tô 

màu bãi biển. Vẽ hồ 

nước. Làm bức tranh 

biển và thuyền từ dĩa 

giấy. Tạo hình đám 

mây, hạt mưa, cầu 

vồng...Hát các bài hát 

về chủ đề 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây ao 

cá 

+ Phân vai: Cửa hàng 

bán nước giải khát, 

Gia đình  

+ Góc TN: Chơi với 

nước. KPKH: Chất 

tan và chất không tan 

* HĐC:  

+ Nêu gương 

+ SHTT 

 



+ Ôn TTVS: “Xếp áo có 

cổ” 

+ HDTC: Úp lá khoai 

 

 

 

+ Góc TN: KPKH: Chất 

tan và chất không tan 

 * HĐNT: Quan sát hồ 

bơi, hồ cá, thử nghiệm 

“Bé làm nước sạch”, 

“Hòa tan trong nước”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC 

Thời gian:  1 Tuần (từ 14/04 – 18/04/2025) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

14/04/2025 

THỨ 3: 

15/04/2025 

THỨ 4: 

16/04/2025 

THỨ 5: 

17/04/2025 

THỨ 6: 

18/04/2025 

LỄ GIÁO 

- Dạy cháu có thói quen lịch sự trong giao tiếp 

- Cháu không xả rác xuống sông, ao hồ 

- Cháu chú ý trong giờ học 

ĐÓN TRẺ 

 

-  Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của trẻ 

- Gợi ý cháu xem các tranh về các nguồn nước, lợi ích của nước 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Cho tôi đi làm mưa với” (Thở 5, tay 1, bụng 2, chân 1, bật) 

HĐNT 

Quan sát hồ bơi 

 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

Thử nghiệm  

“Bé làm nước sạch” 

TCVĐ: Ai nhanh nhất 

Thử nghiệm  

“Hòa tan trong nước” 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

Quan sát hồ cá 

 

TCVĐ: Ai nhanh nhất 

Quan sát hồ bơi 

 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

HĐ HỌC 

LQVT:  Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 5 (trang 

16) 

TH: Vẽ mưa, vẽ cây, cỏ 

(trang 23) 

GDAN: Dạy vỗ theo tiết 

tấu chậm “Cho tôi đi làm 

mưa với” 

TDGH: Ném trúng đích 

ngang (xa 1,5m) 

(Thở 5, tay 1 (BT), bụng 2, 

chân 1, bật) 

LQVH: Truyện “Giọt 

nước tí xíu”  

 

KPKH: Điều kỳ diệu 

của nước  

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Cửa hàng bán nước giải khát  - Gia đình HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm cái ô 

(Tiết 1) 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây ao cá 

Góc Nghệ Thuật. Tô màu bãi biển. Vẽ hồ nước. Làm bức tranh biển và thuyền từ dĩa giấy. Tạo hình 

đám mây, hạt mưa, cầu vồng…Hát các bài hát về chủ đề. 

Góc Học Tập. Chơi “Chọn các con vật sống dưới nước. PTGT đường thủy”. “Sắp xếp quá trình bốc 

hơi của nước”. “Tìm hình giống nhau”. Chơi trên bảng tương tác “Ghép tranh”. “Tìm 

điểm khác nhau của 2 bức tranh”, “Tìm chữ còn thiếu trong từ” 

Xem truyện tranh, album về chủ đề . 

Góc Thiên Nhiên. Chơi với nước. KPKH: Chất tan và chất không tan 

TCVĐ: Đua thuyền 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

 

HĐ PHÒNG  

THÔNG MINH 

Ôn TTVS: 

 “Xếp áo có cổ” 

HDTC: 
Úp lá khoai 

LQCC:  
Chữ “q”  

(Trang 24) 



CHỦ ĐỀ : NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: KHÔNG KHÍ Ở QUANH TA  

Thời gian: 1 TUẦN (21/04 – 25/04/2025 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài 

tập tổng hợp (MT 10) 

- Biết mặc trang phục 

phù hợp thời tiết (MT 

13) 

 

MỤC TIÊU 

- Thu thập thông tin về 

đối tượng bằng nhiều 

cách khác nhau có sự gợi 

mở của cô giáo như xem 

sách, tranh ảnh và trò 

chuyện về đối tượng (MT 

26) 

- Biết một số hiện tượng 

thiên nhiên (MT 35) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42)  

 

MỤC TIÊU 

- Bắt chước giọng nói 

của nhân vật trong 

truyện (MT 67) 

- Đề nghị người khác 

đọc sách cho nghe, tự 

giở sách xem tranh (MT 

71) 

 

 

MỤC TIÊU:   

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Có thói quen bảo 

vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày 

(MT 99) 

- Biết kiềm chế cảm 

xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích 

(MT 102) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được 

vận động: bò trong 

đường hẹp (3m x 0,4m) 

- Trẻ biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh, biết 

mặc quần áo mát khi 

trời nóng nực, trời mưa 

biết mặt áo mưa, đội 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết một số hiện 

tượng thời tiết theo mùa 

và ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt của con người 

- Trẻ biết thời tiết, mùa, 

hiện tượng nắng, mưa, 

nóng, lạnh và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt của 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại chuyện 

theo trí nhớ 

- Trẻ biết đề nghị người 

khác đọc sách cho nghe, 

tự giở sách xem tranh 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý 

thích, đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết bỏ rác 

đúng nơi quy định, 

giữ gìn vệ sinh môi 

trường trong và 

ngoài lớp học, tiết 

kiệm điện, nước, 

không ngắt hoa, bẻ 

cành, chăm sóc cây 



nón, che dù khi trời 

nắng 

trẻ  

- Biết tách một nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5 thành hai nhóm 

nhỏ 

 

xanh trong lớp, 

ngoài sân trường  

- Biết hạn chế cảm 

xúc tiêu cực như: La 

hét, gào khóc, ném 

đồ chơi … khi được 

người khác an ủi và 

giải thích 

 

HOẠT ĐỘNG 

*TDGH: Bò trong 

đường hẹp (3m x 0,4m) 

* HĐNT 

+TCVĐ: Lá và gió, Gió 

thổi 

* TH: Xé dán ông mặt 

trời (Trang 24) 

* HĐVC:  

+ Góc TN: Tô màu 

cảnh thiên nhiên. Xé 

dán mây, ông mặt trời, 

mưa.... Làm mây từ 

bông gòn. Nặn hạt mưa. 

Làm thiệp, hoa tặng bạn 

nhân ngày sinh nhật.  

Làm cờ đuôi nheo trang 

trí lớp chào mừng ngày 

giải phóng miền Nam 

30/4 và Quốc tế lao 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Tách thành hai 

nhóm (trang 17) 

* KPKH: Không khí ở 

xung quanh chúng ta  

* HĐNT: Quan sát nắng, 

mây, thử nghiệm “Không 

khí ở đâu”, “Thổi để lấy 

ra”, “Không khí ở trong 

chai” 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Tìm 

hành vi sai”. “Lợi ích của 

không khí”. “Tìm chữ cái 

theo yêu cầu”. Chơi trên 

bảng tương tác “Ai đúng, 

ai sai”. “Tác hại của ô 

nhiễm không khí”.  

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cái ô” (Tiết 2) 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Gió” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Lật xem 

truyện tranh, album về 

chủ đề các hiện tượng 

thiên nhiên 

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán 

nước uống, thực phẩm 

* HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ “g” 

(trang 25) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Xé dán ông mặt 

trời (Trang 24) 

* GDAN: Dạy hát 

“Nắng sớm”  

* HĐVC:  

+ Góc TN: Tô màu 

cảnh thiên nhiên. Xé 

dán mây, ông mặt trời, 

mưa...Làm mây từ bông 

gòn. Nặn hạt mưa.  Làm 

thiệp, hoa tặng bạn nhân 

ngày sinh nhật.  Làm cờ 

đuôi nheo trang trí lớp 

chào mừng ngày giải 

phóng miền Nam 30/4 

và Quốc tế lao động 1/5. 

Hát các bài hát về chủ 

đề. 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây 

công viên nước 

+ Phân vai: Cửa 

hàng bán nước uống, 

thực phẩm. Gia đình  

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi đong nước. 

KPKH: Thử nghiệm 

“Bắt không khí bằng 

túi ni lông” 

* HĐ Chiều: 

+ Nêu gương   

+ NHNL: Tổ chức 

sinh nhậ cho các 

cháu tháng 4 



động 1/5  

* HĐ Chiều:  

+ Ôn TTVS: “Xếp áo 

cài cúc” 

+ KNS: Nhận biết 1 số 

vận dụng chứa chất 

cháy 

 

 

+ Góc TN: KPKH: Thử 

nghiệm “Bắt không khí 

bằng túi ni lông” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: KHÔNG KHÍ Ở QUANH TA 

Thời gian: 1 TUẦN (Từ 21/04 – 25/04/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:   

21/04/2025 

THỨ 3: 

22/04/2025 

THỨ 4:   

23/04/2025 

THỨ 5:  

24/04/2025 

THỨ 6:   

25/04/2025 

LỄ GIÁO 

- Dạy cháu có thói quen lịch sự trong giao tiếp 

- Cháu không hái lá, bẻ cành nơi công viên, hay công cộng, không đi lên cỏ, không vứt rác bừa bãi 

- Cháu chú ý trong giờ học 

ĐÓN TRẺ 

 

-  Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của trẻ 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Nước và các hiện tượng thiên nhiên” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Khoe tay” (Thở 3, tay 2, bụng 3, chân 2, bật) 

HĐNT 

Quan sát mây 

 

TCVĐ: Gió thổi 

Thử nghiệm  

“Không khí ở đâu?” 

TCVĐ: Lá và gió 

Thử nghiệm  

“Không khí ở trong chai” 

TCVĐ: Gió thổi 

Thử nghiệm  

“Thổi để lấy ra” 

TCVĐ: Lá và gió 

Quan sát nắng 

 

TCVĐ: Gió thổi 

HĐ HỌC 

LQVT:  Tách thành hai 

nhóm (trang 17) 

TH: Xé dán tia nắng mặt 

trời (trang 24) 

GDAN: Dạy hát “Nắng 

sớm” 

TDGH: Bò trong đường 

hẹp (3m x 0,4m) 

(Thở 3, tay 2 (BT), bụng 

3, chân 2 (BT), bật) 

LQVH: Thơ “Gió” KPKH: Không khí ở 

xung quanh chúng ta 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Cửa hàng bán nước uống. Thực phẩm. Gia đình. HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm cái ô 

(Tiết 2) 

 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây công viên nước  

Góc Nghệ Thuật. Tô màu cảnh thiên nhiên. Xé dán mây, ông mặt trời, mưa.... Làm mây từ bông gòn. 

Nặn hạt mưa. Làm thiệp, hoa tặng bạn nhân ngày sinh nhật.  Làm cờ đuôi nheo 

trang trí lớp chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. 

Hát các bài hát về chủ đề. 

Góc Học Tập. Chơi “Tìm hành vi sai”. “Lợi ích của không khí”. “Tìm chữ cái theo yêu cầu”. Chơi 

trên bảng tương tác “Ai đúng, ai sai”. “Tác hại của ô nhiễm không khí”. Xem 

truyện tranh, album về chủ đề 

Góc Thiên Nhiên. Chơi đong nước 

KPKH: Thử nghiệm “Bắt không khí bằng túi ni lông” 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

NHNL: 

Tổ chức sinh nhật cho 

các cháu tháng 4 

 
HĐ PHÒNG THÔNG 

MINH 

Ôn TTVS:  

“Xếp áo cài cúc” 

KNS 

Nhận biết 1 số vận dụng 

chứa chất cháy 

LQCC 

Chữ “g” (Trang 25) 



 

CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA HÈ VỚI BÉ  

Thời gian: 1 TUẦN (05/05 – 09/05/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN TÌNH 

CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài 

tập tổng hợp (MT 10) 

- Biết mặc trang phục 

phù hợp thời tiết (MT 

13) 

 

MỤC TIÊU 

- Thu thập thông tin về 

đối tượng bằng nhiều 

cách khác nhau có sự gợi 

mở của cô giáo như xem 

sách, tranh ảnh và trò 

chuyện về đối tượng (MT 

26) 

- Biết một số hiện tượng 

thiên nhiên (MT 35) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42)  

 

MỤC TIÊU 

- Bắt chước giọng nói 

của nhân vật trong truyện 

(MT 67) 

- Đề nghị người khác đọc 

sách cho nghe, tự giở 

sách xem tranh (MT 71) 

 

 

MỤC TIÊU:   

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Có thói quen bảo vệ 

môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày (MT 

99) 

- Biết kiềm chế cảm 

xúc tiêu cực khi được 

an ủi, giải thích (MT 

102) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được 

vận động: đi trong 

đường hẹp nhảy qua 

mương 

- Trẻ biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh, biết 

mặc quần áo mát khi 

trời nóng nực, trời mưa 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết một số hiện 

tượng thời tiết theo mùa 

và ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt của con người 

- Trẻ biết thời tiết, mùa, 

hiện tượng nắng, mưa, 

nóng, lạnh và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt của 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại chuyện 

theo trí nhớ 

- Trẻ biết đề nghị người 

khác đọc sách cho nghe, 

tự giở sách xem tranh 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài 

hát, bản nhạc quen 

thuộc. Biết tạo ra các 

sản phẩm tạo hình 

theo ý thích, đặt tên 

cho sản phẩm tạo 

hình 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết bỏ rác đúng 

nơi quy định, giữ gìn 

vệ sinh môi trường 

trong và ngoài lớp 

học, tiết kiệm điện, 

nước, không ngắt hoa, 

bẻ cành, chăm sóc cây 

xanh trong lớp, ngoài 



biết mặt áo mưa, đội 

nón, che dù khi trời 

nắng 

trẻ 

- Biết tách một nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5 thành nhiều 

nhóm nhỏ 

 

sân trường  

- Biết hạn chế cảm xúc 

tiêu cực như: La hét, 

gào khóc, ném đồ chơi 

… khi được người 

khác an ủi và giải 

thích 

 

HOẠT ĐỘNG 

*TDGH: Đi trong 

đường hẹp nhảy qua 

mương 

* HĐNT 

+TCVĐ: Kéo co, Rồng 

rắn lên mây 

* Tạo hình: Trang trí 

chiếc phao (trang 25) 

* HĐVC:  

+ Góc TN: Tô màu 

cảnh mùa hè, các hoạt 

động ngày hè. Xé dán 

mặt trời, hạt mưa. Gấp 

quạt giấy, gấp dù. Khảm 

chữ cái.  

+ TCVĐ: Nhảy cao như 

bóng nảy 

* HĐC:  

+ Ôn TTVS: “Xếp 

quần” 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Tách một nhóm 

đối tượng thành 3 nhóm 

nhỏ 

* KPKH: Bé biết gì về 

mùa hè? 

* HĐNT: Thử nghiệm  

“Nước đá đi đâu?”, “Màu 

sắc vui nhộn”, “Gương 

phản chiếu tia nắng”, 

“Làm cầu vồng”, quan sát 

bầu trời 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Chọn 

trang phục phù hợp thời 

tiết”. “Xúc xắc chữ cái”. 

Chơi trên bảng tương tác: 

“Ghép tranh”, “Ai nhớ 

giỏi”.  LQCC: Chữ “y” 

(trang 26). Xem truyện 

tranh về chủ đề các hiện 

HOẠT ĐỘNG 

* PTNN: KCTT “Mùa hè 

của bé” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem truyện 

tranh về chủ đề các hiện 

tượng thiên nhiên 

+ Góc phân vai: Cửa 

hàng bán nước uống. 

Siêu thị. Gia đình 

+ Góc học tập: LQCC: 

Chữ “y” (trang 26) 

 

HOẠT ĐỘNG 

* Tạo hình: Trang trí 

chiếc phao (trang 25) 

* GDAN: Nghe hát 

“Tiếng ve gọi hè”  

* HĐVC:  

+ Góc TN: Tô màu 

cảnh mùa hè, các hoạt 

động ngày hè. Xé dán 

mặt trời, hạt mưa. 

Gấp quạt giấy, gấp 

dù. Khảm chữ cái. 

Hát các bài hát về chủ 

đề. 

+ HĐ STEAM: Đề 

tài “Làm cái ô” (Tiết 

3) 

* HĐC:  

+ THNTH: Chủ đề 

“Mùa hè với bé” 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây bãi 

biển 

+ Phân vai: Cửa hàng 

bán nước uống. Siêu 

thị. Gia đình. 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi xếp hình từ lá 

cây, sỏi. KPKH: Thử 

nghiệm “Màu sắc vui 

nhộn”  

* HĐ Chiều:  

+ SHTT 

+ Nêu gương 

 



+ HDTC: Xúc xắc kì 

diệu 

+ THNTH: Chủ đề 

“Mùa hè với bé” 

tượng thiên nhiên 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cái ô” (Tiết 3) 

+ Góc thiên nhiên: Thử 

nghiệm: “Màu sắc vui 

nhộn” 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA HÈ VỚI BÉ 

Thời gian: 1 TUẦN (Từ 05/05 – 09/05/2025) 

  

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

05/05/2025 

THỨ 3: 

06/05/2025 

THỨ 4:  

07/05/2025 

THỨ 5:  

08/05/2025 

THỨ 6:  

09/05/2025 

LỄ GIÁO 

- Dạy cháu có thói quen lịch sự trong giao tiếp.  

- Cháu không hái lá, bẻ cành nơi công viên, hay công cộng, không dẩm lên cỏ, bỏ rác đúng nơi quy định 

- Cháu chú ý trong giờ học 

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của trẻ 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Nước và các hiện tượng thiên nhiên” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về mùa hè 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Nắng sớm” (Thở 2, tay 2, bụng 4, chân 2, bật) 

HĐNT 

Thử nghiệm  

“Nước đá đi đâu?” 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Thử nghiệm  

“Màu sắc vui nhộn” 

TCVĐ: Kéo co 

Quan sát bầu trời 

 

TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

Thử nghiệm  

“Gương phản chiếu tia nắng” 

TCVĐ: Kéo co 

Thử nghiệm  

“Làm cầu vồng” 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

HĐ HỌC 

LQVT:  Tách một nhóm 

đối tượng thành 3 nhóm 

nhỏ 

TH: Trang trí chiếc 

phao (trang 25) 

GDAN: Nghe hát 

“Tiếng ve gọi hè” 

 

TDGH: Đi trong đường 

hẹp nhảy qua mương 

(Thở 2, tay 2 bụng 4, 

chân 2(BT), bật) 

PTNN: KCTT “Mùa hè của 

bé” 

KPKH: Bé biết gì về 

mùa hè? 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Cửa hàng bán nước uống. Siêu thị. Gia đình HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm cái ô 

(Tiết 3) 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây bãi biển 

Góc Nghệ Thuật. Tô màu cảnh mùa hè, Các hoạt động ngày hè. Xé dán mặt trời, hạt mưa. Gấp quạt giấy, 

gấp dù. Khảm chữ cái. Hát các bài hát về chủ đề. 

Góc Học Tập. Chơi “Chọn trang phục phù hợp thời tiết”. “Xúc xắc chữ cái”. Chơi trên bảng tương 

tác: “Ghép tranh”, “Ai nhớ giỏi”.  LQCC: Chữ “y” (trang 26). Xem truyện tranh về chủ 

đề các hiện tượng thiên nhiên 

Góc Thiên Nhiên Chơi xếp hình từ lá cây, sỏi 

KPKH: Thử nghiệm “Màu sắc vui nhộn”  

TCVĐ: Nhảy cao như bóng nẩy 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

SHTT 

HĐ PHÒNG THÔNG 

MINH 

ÔN TTVS: 

“Xếp quần” 

 

HDTC: 

Xúc xắc kì diệu 
THNTH 

Chủ đề “Mùa hè với bé” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

Ngày 24 Tháng 03 Năm 2025 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT  

Ngày 25 Tháng 03 Năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Nhung 
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